
MÔN TOÁN

Bài 1: Viết số
Mười hai :   12                                     Chín : ..........
Mười lăm : ..........                        Mười một : ...........
Mười tám : ..........                        Hai mươi : ............

Bài 2: Tính :
5cm   + 3cm =  8 cm                              7 cm – 2cm =  5 cm
12cm + 6cm = ..........                             16cm – 4cm = ...........
3cm   + 7cm = ..........                             15cm – 5cm = ...........
11cm + 8cm = ...........                            18cm – 7cm = ...........

Bài 3:  Viết số vào hình tròn 
 (
5
-  5
8
+ 10
+ 0
+ 
1
0
)




Bài 5 : Viết phép tính thích hợp :
             Có           : 1   gà mẹ
             Có           : 10 gà con
             Có tất cả :  ... con gà ?

	
	
	
	
	










MÔN TIẾNG VIỆT

        Bài 1: Đọc và viết đoạn thơ sau:
        Đêm hè lặng gió
Ơi chú cá nhỏ
Cá ngủ ở đâu?
Con chó về nhà
Chim bay về tổ
Chuột nằm trong ổ
Cóc nhảy về hang
Sông nước lan tràn
Xây sao được tổ
Ơi chú cá nhỏ
Đêm hè lặng gió
Cá ngủ ở đâu?

      Bài 2: Điền chữ vào chỗ chấm
a) Điền chữ  s  hay  x :
con  ..... âu  ,   .......e  đạp   ,   màu  ....... anh  ,    kệ   .... ách

Bài 3 : Nối:

	bầu
	sông

	dòng
	trời

	loay
	may

	dịp
	hoay



           
